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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
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8.67.89.78.002/09/2004VũBùi Trần Trường03022214821

8.38.08.210.003/08/2005DươngNguyễn Thái03022313142

7.87.38.010.018/02/2005ĐạtHà Trương Tiến03022313163

7.27.07.38.016/01/2005ĐạtLâm Gia03022313174

7.14.59.710.016/03/2005ĐồngPhạm Văn03022313195

4.82.36.710.003/06/2005ĐứcĐỗ Minh03022313206

8.18.57.210.022/08/2005ĐứcLê Vũ Trọng03022313217

5.12.37.510.028/06/2005ĐứcPhạm Việt03022313228

8.17.38.710.020/12/2005HàoNguyễn Phú03022313239

7.97.58.77.026/12/2005HàoVõ Nguyễn Anh030223132410

9.99.810.010.009/09/2005HoàngPhạm Hồng030223132811

7.05.58.010.009/04/2005HơnĐỗ Xuân030223132912

7.78.06.810.002/04/2005HuyHồ Nhật030223133013

10.010.010.010.026/09/2005HuyNguyễn Gia030223133114

8.78.39.010.001/02/2005HuyNguyễn Phạm Gia030223133215

9.08.010.010.014/02/2005HùngHồ Minh030223133316

7.05.58.010.027/08/2005HưngNguyễn Kiến030223133417

8.89.58.08.020/12/2005HươngTrần Thị Thu030223133518

8.07.58.78.025/08/2005KhangNguyễn Thái030223133619

5.97.04.85.011/11/2005KhảiĐàm Nhị030223133720

7.57.37.310.007/08/2005KhảiNguyễn Trọng030223133921

9.110.08.38.028/11/2005KhiêmPhan Trọng030223134122

4.54.05.34.009/06/2005KhoaYến Nguyễn Đăng030223134223

5.66.35.05.012/12/2005KhôiTrần Duy030223134324

5.04.06.06.018/02/2005KiênNguyễn Trung030223134425

7.56.58.010.013/04/2005KiênVõ Trung030223134526

7.48.36.38.020/05/2005KiệtNguyễn Anh030223134627

8.38.38.010.004/08/2005NghiNguyễn Vĩnh030223134828

7.35.39.310.004/02/2005NhânĐinh Hữu030223134929

9.28.59.810.008/03/2005NhânLâm Thành030223135030

8.06.89.010.015/02/2005NhânNguyễn Thành030223135131

6.77.07.04.024/07/2005NhựtNguyễn Thanh030223135232

8.38.57.510.009/02/2005PhàmHuỳnh Lê Nhựt030223135333
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7.17.36.210.021/03/2005PhátPhạm Nguyễn Duy030223135434

7.26.37.710.026/06/2005PhátTrần Tấn030223135535

7.06.07.510.030/10/2005PhátVõ Thuận030223135636

9.09.58.010.030/05/2005PhúTrần Thanh030223135737

5.44.06.010.018/08/2005PhúcTrần Hữu030223135838

7.05.58.210.016/09/2005PhúcTrần Thanh030223135939

8.67.59.710.027/07/2005QuangNguyễn Minh030223136040

8.47.59.010.003/09/2005QuangPhạm Vinh030223136141

4.82.07.010.011/09/2005SangHuỳnh Thanh030223136442

10.010.010.010.013/12/2005TàiNguyễn Văn030223136543

7.04.59.310.026/12/2005TâmDương Khiết030223136844

4.40.09.08.025/11/2005TânTăng Minh030223137045

9.08.010.010.006/11/2005ThànhChâu Nhật030223137246

9.18.89.310.030/08/2005ThànhLê Trần Đạt030223137347

6.65.07.710.004/01/2005ThànhNguyễn Đức030223137448

8.08.07.79.030/01/2005ThiênLê Minh Gia030223137549

5.75.55.38.004/10/2005ThiệnTrần Quách030223137650

9.09.58.210.004/05/2005ThịnhNgô Đỗ Phúc030223137751

9.610.09.010.016/11/2005ThuậnNguyễn Minh030223137852

6.35.36.710.026/06/2005ThươngLê Xuân030223137953

8.07.87.810.006/07/2005TínNguyễn Trung030223138154

7.98.07.310.017/03/2004TínVõ Đăng030223138255

6.56.06.78.002/06/2005TínhChung030223138356

4.64.54.36.030/11/2005TrọngBùi Tuấn030223138557

8.87.510.010.026/06/2005TuấnThòng Minh030223138658

8.47.09.710.014/11/2005VinhTrương Văn030223138859

HG-CÐĐ,ĐT21ĐD-
QTSX0.00.00.00.017/11/2001TrungĐổ Khắc030321131860

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ MỸ LINH

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 05 năm 2025

1(1.7%)5(8.3%)6(10%)4(6.7%)17(28.3%)16(26.7%)11(18.3%)60(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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